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Số:             /BC-SYT            Kon Tum, ngày      tháng 9 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Tình hình phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh 

(Từ ngày 16/9/2021 đến ngày 22/9/2021) 

 

I. CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, NỔI BẬT 

TRONG TUẦN 

 Trong tuần không có văn bản chỉ đạo mới. 

 II. TÌNH HÌNH PHÒNG, CHỐNG CÁC DỊCH BỆNH 

1. Kết quả công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết Dengue (SXHD) 

1.1. Tình hình chung 

a. Số trường hợp mắc bệnh 

- Từ ngày 16/9/2021 đến ngày 22/9/2021, ghi nhận 15 ca mắc SXHD 

mới1; lũy tích ghi nhận 532 ca mắc SXHD2. 

- Theo địa bàn: Có 47/102 xã/phường/thị trấn với 118/886 thôn/làng/tổ 

dân phố có ca bệnh. 

b. Các ổ dịch: Từ 16/9/2021 đến ngày 22/9/2021, không ghi nhận ổ dịch 

SXHD; luỹ tích ghi nhận 163 ổ dịch SXHD3. 

c. Tử vong: Không ghi nhận ca tử vong. 

d. Số trường hợp đang điều trị: 09 trường hợp4. 

1.2. Kết quả giám sát véc tơ truyền bệnh  

TT Huyện Xã/phường Thôn/tổ 
Ngày giám 

sát 

Chỉ số bọ gậy Chỉ số muỗi 

Chỉ số 

Breteau 

Nhận 

xét 

Mật 

độ 

muỗi 

Nhận xét 

01 
TP Kon 

Tum 

Đăk Cấm Thôn 9 17/9/2021 46,6 
Nguy 

cơ cao 
0,5 Nguy cơ cao 

Trường 

Chinh 
Tổ 5 20/9/2021 30 

Nguy 

cơ cao 
0,4 

Nguy cơ 

thấp 

02 Đăk Hà Đăk Hring Thôn 12 21/9/2021 23,3 
Nguy 

cơ thấp 
0,2 

Nguy cơ 

thấp 

03 Đăk Tô Thị Trấn 
Đak Rao 

Lớn 
20/9/2021 22,8 

Nguy 

cơ thấp 
0,23 

Nguy cơ 

thấp 

04 Ngọc Hồi Đăk Sú Chiên Chiết 21/9/2021 30 Nguy 

cơ cao 
0,2 Nguy cơ 

thấp 

05 Đăk Glei Thị trấn Thôn 16/5 21/9/2021 36,7 Nguy 0,6 Nguy cơ cao 

                                      
1 Đăk Hà 14, Đăk Tô 01. 
2 Thành phố 29, Đăk Hà 103, Đăk Tô 153, Ngọc Hồi 51, Đăk Glei 22, Kon Rẫy 02, Kon Plông 01, Sa Thầy 171. 
3 Thành phố 19, Đăk Hà 15, Đăk Tô 33, Ngọc Hồi 27, Đăk Glei 08, Kon Rẫy 02, Kon Plông 01, Sa Thầy 59. 
4 Đăk Hà 09. 
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TT Huyện Xã/phường Thôn/tổ 
Ngày giám 

sát 

Chỉ số bọ gậy Chỉ số muỗi 

Chỉ số 

Breteau 

Nhận 

xét 

Mật 

độ 

muỗi 

Nhận xét 

Đăk Glei cơ cao 

06 
Tu Mơ 

Rông 
Đăk Hà Kon Linh 20/09/2021 6,6 

Nguy 

cơ thấp 
0 

Không phát 

hiện 

07 Sa Thầy   
Không báo 

cáo 
    

08 Kon Rẫy Đăk Tờ Re Thôn 7 20/9/2021 26,6 
Nguy 

cơ thấp 
0 

Không phát 

hiện 

09 
Kon 

Plong 
Pờ Ê Vi Ktau 17/9/2021 0 

Không 

phát 

hiện 

0,06 
Nguy cơ 

thấp 

10 Ia H’Drai Ia Tơi Thôn 7 21/9/2021 23 Nguy 

cơ thấp 
0,1 

Nguy cơ 

thấp 

1.3. Kết quả công tác phòng, chống dịch SXHD 

a. Xử lý các ổ dịch 

- Số ổ dịch đủ điều kiện phun hóa chất kèm diệt lăng quăng/bọ gậy 

(LQBG): 157 ổ dịch; số đợt phun: 314 đợt phun/157 ổ dịch. 

- Số ổ dịch không đủ điều kiện phun hóa chất, chỉ thực hiện công tác diệt 

LQBG là: 06 ổ dịch. 

- Tổ chức phun hóa chất diệt muỗi SXHD chủ động: 36 đợt. 

- Tổ chức phun hóa chật diệt muỗi SXHD chủ động diện rộng: 01 đợt. 

b. Công tác diệt LQBG: Chính quyền địa phương đã chỉ đạo các Đội 

xung kích, Tổ công tác cộng đồng phòng chống dịch bệnh cùng với người dân 

thực hiện công tác vệ sinh môi trường - diệt LQBG. 

c. Công tác truyền thông: Tăng cường đa dạng các hình thức truyền 

thông như truyền thông trực tiếp tại hộ gia đình; truyền thông gián tiếp qua xe 

loa, qua hệ thống loa công cộng... 

d. Điều trị: Các cơ sở khám, chữa bệnh bảo đảm đáp ứng đầy đủ về cơ sở 

thu dung, phương tiện, trang thiết bị, thuốc, dịch truyền, máu và các chế phẩm 

của máu... cho công tác chẩn đoán, điều trị SXHD. 

2. Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 

2.1. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam 

Theo báo cáo của Bộ Y tế, tính đến 15h00 ngày 22/9/2021:  

- Việt Nam có 707.436 ca nhiễm, đứng thứ 47/222 quốc gia và vùng lãnh 

thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156/222 

quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 7.189 ca nhiễm). 

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 17.545 

ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so 

với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%). 
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2.2. Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

a. Số trường hợp mắc bệnh 

- Số mắc mới trong tuần: 02 trường hợp. 

+ Bệnh nhân thứ 28: Sinh năm 1988, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: 

Thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định; xét nghiệm Realtime 

RT-PCR dương tính (+) với SARS-CoV-2 ngày 21/9/2021; cách ly điều trị tại 

Bệnh viện Dã chiến số 1. 

+ Bệnh nhân thứ 29: Sinh năm 1994, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: 

Xã Kỳ Tân, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa; xét nghiệm Realtime RT-PCR 

dương tính (+) với SARS-CoV-2 ngày 21/9/2021; cách ly điều trị tại Bệnh viện 

Dã chiến số 1. 

- Số mắc tích lũy: 29 trường hợp, chưa ghi nhận ca bệnh trong cộng đồng. 

b. Các ổ dịch: 0 ổ dịch.  

c. Công tác điều trị: 08 ca bệnh, 02 trường hợp tái dương tính. 

Cơ sở điều trị 

Thống kê trong ngày Thống kê từ 27/4 

Số BN đang 

điều trị 

Số BN 

nặng 

Số BN 

nguy kịch 

Số BN 

tử vong 

Số BN 

đã khỏi 

Bệnh viện dã chiến số 1 09 0 0 0 20 

TTYT huyện Kon Plông 0 0 0 0 01 

TTYT huyện Đăk Tô 0 0 0 0 02 

TTYT huyện Đăk Hà 0 0 0 0 01 

TTYT huyện Sa Thầy 01 0 0 0 0 

Tổng 10 0 0 0 24 

d. Xét nghiệm:  

Từ ngày 16/9 - 22/9/2021, trên địa bàn tình đã tổ chức lấy mẫu và gửi 

mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm SARS-CoV-2 là 1.537 mẫu; ghi nhận 02 ca 

bệnh, 01 trường hợp tái dương tính. 

Luỹ tích đến ngày 22/9/2021, đã tổ chức lấy và gửi mẫu bệnh phẩm làm 

xét nghiệm SARS-CoV-2 là 45.487 mẫu; ghi nhận 34 trường hợp dương tính (+) 

với SARS-CoV-2 (29 ca bệnh, 05 trường hợp tái dương tính). 

2.3. Công tác kiểm soát các nguồn có nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-

19 

a. Kiểm soát, cách ly đối tượng xâm nhập trái phép qua biên giới 

 Từ ngày 16/9 - 22/9/2021, ghi nhận 04 trường hợp5 vi phạm quy chế biên 

giới. 

                                      
5 Ngày 17/9/2021, 02 công dân Nguyễn Minh Chiến (2000), HKTT: Ia Kha- Ia Grai- Gia Lai và Đỗ Đức Thuyết 

(1970), HKTT:Thuận Trạch- Mỹ Thùy- Phù Mỹ- Bình Định 

Ngày 19/9/2021, 02 công dân Nguyễn Văn Quỳnh (1992), HKTT: Chân Lý- Lý Nhân- Hà Nam và Trịnh Đình 

Thủy (19184), HKTT: Đăk Blô- Đăk Glei- Kon Tum. Đến Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y tiếp nhận 

trình báo về hành vi nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam; đã hoàn chỉnh thủ tục xử lý vi phạm hành chính, 

kiểm tra sức khoẻ và đưa về cách ly tại khu cách ly của Bộ đội Biên phòng tỉnh. 



4 

 

 

 b. Kết quả tiếp nhận, cách ly y tế 

- Từ ngày 16/9 - 22/9/2021, ghi nhận 472 trường hơp̣ có yếu tố dịch tễ 

(đi/đến/ở/về từ vùng dịch) vào tỉnh đươc̣ cách ly y tế tập trung6. 

- Từ ngày 16/9 - 22/9/2021, ghi nhận 58 trường hơp̣ nhâp̣ cảnh vào tỉnh và 

đươc̣ cách ly taị cơ sở cách ly tâp̣ trung do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý. 

Lũy tích số trường hợp nhập cảnh được cách ly tính đến ngày 22/9/2021 là 

6.719 trường hợp. 

- Số trường hợp đang thực hiện cách ly: 842 người. 

Cơ sở cách ly 

Số cách ly 

mới trong 

ngày báo 

cáo 

Tổng 

số đã 

cách ly  

Số đã 

hết cách 

ly trong 

ngày 

Tổng 

số đã 

hết 

cách ly 

Số người 

còn lại 

tại cơ sở 

cách ly 

Cơ sở cách ly tập trung của tỉnh 

do quân sự quản lý 
43 7.687 0 7.360 327 

Khu cách ly tập trung huyện, TP 26 4.433 7 3.985 448 

Cơ sở y tế 3 850 0 818 32 

Cơ sở cách ly Công an tỉnh 0 26 4 24 2 

Cơ sở cách ly Biên phòng 4 285 0 252 33 

Khách sạn Tây Đô 0 3 0 3 0 

Tổng 76 13.284 11 12.442 842 

c. Cách ly tại nhà 

Từ ngày 16/9 - 22/9/2021, ghi nhận 82 trường hợp có yếu tố dịch tễ đươc̣ 

cách ly tại nhà; hiện có 155 trường hợp đang cách ly tại nhà. 

TT Địa phương 

Số người 

hiện đang 

thực hiện 

cách ly tại 

nhà 

Tổng số 

hoàn 

thành 

cách ly 

tại nhà 

cộng dồn 

Tổng số 

cách ly 

tại nhà 

cộng dồn 

Phát 

sinh 

trong 

ngày 

Kết thúc 

cách ly 

tại nhà 

trong 

ngày 

1 TP Kon Tum 3 7.672 7.675 0 0 

2 Đăk Glei 93 1.608 1.701 0 0 

3 Đăk Hà 29 2.375 2.404 11 0 

4 Đăk Tô 0 1.778 1.778 0 3 

5 Ia H’Drai 0 343 343 0 0 

6 Kon Plông 1 650 651 0 0 

7 Kon Rẫy 2 912 914 0 0 

8 Ngọc Hồi 0 1.516 1.516 0 0 

9 Sa Thầy 7 2.526 2.533 0 0 

10 Tu Mơ Rông 20 435 455 2 0 

Tổng 155 19.815 19.970 13 3 

 

                                      
6 459 trường hợp cách ly tại khu cách ly tập trung do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thành 

phố quản lý; 13 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế. 
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2.4. Xử phạt vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 

Từ ngày 16/9 đến 22/9/2021, trên địa bàn tỉnh đã xử lý vi phạm quy định 

phòng, chống dịch COVID-19 là 43 trường hợp, phạt 83.250.000 đồng. 

Đơn vị báo cáo 

Xử lý hành chính trong kỳ báo cáo 

(ghi nhận đến 09h00 ngày 22/9/2021) 

Số vụ phạt 

trong ngày 

Số tiền phạt 

trong ngày 

Số vụ phạt 

cộng dồn 

Số tiền phạt 

cộng dồn 

UBND Tp Kon Tum 14 36.000.000 290 675.250.000 

UBND Đăk Glei 0 0 9 9.000.000 

UBND Đăk Hà 01 1.000.000 80 202.500.000 

UBND Đăk Tô 0 0 17 38.500.000 

UBND Ia H'Drai 0 0 43 51.000.000 

UBND Kon Plông 0 0 21 38.350.000 

UBND Kon Rẫy 03 3.000.000 22 25.000.000 

UBND Ngọc Hồi 0 0 58 60.500.000 

UBND Sa Thầy 0 0 20 36.000.000 

UBND Tu Mơ Rông 0 0 25 43.000.000 

Công an tỉnh 0 0 355 667.850.000 

Tổng 18 40.000.000 940 1.846.950.000 

Trong đó: 

- Xử phạt hành vi không đeo khẩu trang: 695 trường hợp/916.800.000 đồng. 

- Xử phạt các hành vi khác: 245 trường hợp/930.150.000 đồng. 

2.5. Khai báo y tế 

TT Nội dung 
Số lượng 

(16/9 - 22/9/2021) 

1 Số do Tổ cộng đồng phát hiện và yêu cầu KBYT 34 

2 Số KBYT bắt buộc nhưng không KBYT tại Chốt 9 

3 Số KBYT không đúng so với KBYT tại Chốt 8 

4 
Số CLTT/CLTN có KBYT đúng tại Chốt, nhưng Chốt 

không chuyển KBYT về địa phương 
0 

5 Số cách ly điều trị (CLĐT) tại cơ sở y tế 8 

6 Số cách ly tập trung (CLTT) 217 

7 Số cách ly tại nhà (CLTN) 22 

8 Số theo dõi sức khỏe tại nhà (TDSKTN) 232 

9 Số tự theo dõi sức khỏe tại nhà (tự TDSKTN) 43 

10 
Số không áp dụng CLĐT, CLTT, CLTN, TDSKTN, tự 

TDSKTN 
439 

2.6. Kiểm soát tại các Chốt kiểm tra, Tổ liên ngành kiểm tra phòng 

chống dịch COVID-19, Điểm giao nhận hàng hóa 

a. Kiểm soát phương tiện trong quá trình lưu thông 

- Từ 16/9 đến 22/9/2021, đã kiểm tra và quét mã QR code 724 phương 

tiện được ưu tiên đi qua địa bàn tỉnh, trong đó: 
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+ 461 phương tiện có thiết bị giám sát hành trình (được theo dõi, giám sát 

từ phầm mềm Quản lý Giám sát hành trình phương tiện vận tải đường bộ). 

+ 263 phương tiện không có thiết bị giám sát hành trình (lực lượng chức 

năng cùng phối hợp tham gia giám sát trong quá trình di chuyển qua địa bàn). 

- Số trường hợp vi phạm trong tuần: 02 trường hợp. 

 b. Kiểm soát tại điểm giao nhận hàng hóa 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã tổ chức được 183 điểm giao 

nhận, trong đó: 24 điểm giao nhận tập trung do UBND cấp huyện bố trí và 159 

điểm do các đơn vị đề xuất được UBND cấp huyện cho phép hoạt động. Trong 

tuần chưa ghi nhận trường hợp vi phạm tại các điểm giao nhận hàng hóa. 

c. Công tác kiểm soát tại các Chốt 

Từ ngày 16/9 đến 22/9/2021, tổng số phương tiện đi qua các Chốt trên địa 

bàn tỉnh được dừng, kiểm tra là 8.439 phương tiện, số người là 12.340 người.     

Vị trí chốt 

Trong ngày báo cáo Lũy tích 

Số phương 

tiện 
Số người 

Số phương 

tiện 
Số người 

Chốt 1 - Thành phố Kon Tum 626 1.539 130.525 472.882 

Chốt 2 - Đăk Glei 265 554 56.751 150.109 

Chốt 3 - Kon Plông (xã Hiếu) 07 09 4.884 11.861 

Chốt 4 - huyện Ia H’Drai 129 140 9.873 10.349 

Chốt 5 - Kon Plông (Ngọc Tem) 01 01 1.647 3.201 

Chốt 6 - Tu Mơ Rông 05 06 1.182 2.425 

Tổng 1.033 2.249 204.862 650.827 

2.7. Công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 

 Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Kon Tum đã được Bộ Y tế phân bổ 

114.910 liều vắc xin phòng COVID-19; đã tiếp nhận 114.910 liều. 

 Kết quả triển khai các đợt tiêm tính đến 17h00 ngày 22/9/2021: 

Đợt tiêm Thời gian triển khai 
Số đối tượng 

tiêm mũi 1 

Số đối tượng 

tiêm mũi 2 

Đợt 1 22/4 - 15/5/2021 (đã xong) 11.116 0 

Đợt 2 07/6 - 14/7/2021 (đã xong) 20.962 0 

Đợt 3 22/7 - 01/9/2021 (đã xong) 7.360 8.408 

Đợt 4 26/7 - 06/8/2021 (đã xong) 694 6.422 

Đợt 5 10/8 - 17/9/2021 (đã xong)  6.018 11.972 

Đợt 6 07/9 - 17/9/2021 (đã xong) 435 8.990 

Đợt 7 Từ 17/9/2021 (đang triển khai) 11.075 5.719 

Tổng 57.660 41.511 
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 Tổng số người được tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh là 

57.660 người, trong đó tiêm 02 mũi là 41.511 người. 

 2.8. Nội dung khác cần báo cáo 

 a. Tình hình thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh 

Ổn định, nguồn hàng dồi dào về số lượng và chủng loại, đa dạng về mẫu 

mã, giá cả một số mặt hàng tăng nhẹ nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu mua sắm của 

nhân dân. Hiện tại hoạt động mua bán của người dân trên địa bàn diễn ra bình 

thường không khan hàng sốt giá. Các cơ sở kinh doanh tạp hóa, cửa hàng, cửa 

hiệu và các chợ vẫn hoạt động bình thường, hàng thiết yếu đảm bảo; chưa phát 

hiện cơ sở tích trữ găm hàng nâng giá.  

b. Tình hình tại các siêu thị, trung tâm thương mại, các khu công 

nghiệp, nhà máy, xí nghiệp 

Hầu hết các đơn vị đã triển khai cam kết về phòng chống dịch tại đơn vị 

như; trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến; bố trí đầy đủ 

phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm giãn cách khi tiếp 

xúc, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn…  

 3. Tình hình phòng, chống dịch bạch hầu 

- Tính đến ngày 22/9/2021, trên địa bàn tỉnh Kon Tum chưa ghi nhận 

trường hợp mắc bệnh bạch hầu. 

- Tình hình tiêm vắc xin Td: Tính đến hết tháng 4/2021, đã hoàn thành 

muc̣ tiêu chung của chiến dic̣h tiêm vắc xin phòng chống dic̣h bạch hầu cho tất 

cả các đối tươṇg từ 02 tháng tuổi trở lên đến quy mô xã (đaṭ tỷ lệ >90%) taị 

102/102 xã, phường, thị trấn. Tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi vắc xin Td cho nhóm từ 49 

tháng tuổi trở lên trên địa bàn toàn tỉnh là 93,4%. 

4. Công tác phòng, chống dịch tay chân miệng 

4.1. Tình hình chung 

- Số trường hợp mắc bệnh: Từ 16/9/2021 đến ngày 22/9/2021, không ghi 

nhận ca mắc mới; luỹ tích ghi nhận 61 ca7. 

- Tử vong: Không ghi nhận ca tử vong. 

4.2. Các hoạt động đã triển khai 

- Xử lý môi trường: Đã tiến hành phun Chloramin B cho các ổ dịch. 

- Tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe, phối hợp với các phương tiện 

thông tin đại chúng tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng 

đến mọi tầng lớp nhân dân về tính chất nguy hiểm và cách phòng, tránh dịch 

bệnh tay chân miệng. 

 

                                      
7 Đăk Hà 11, Đăk Tô 01, Ia H’Drai 20; Đăk Glei 27, Kon Rẫy 01, Tu Mơ Rông 01 
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III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI 

Tiếp tục tập trung công tác chỉ đạo và tập trung các nguồn lực của ngành 

Y tế phối hợp với các Sở, ban, ngành, chính quyền địa phương quyết tâm khống 

chế dịch bệnh trên địa bàn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy 

ban nhân dân tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh 
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